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THÔNG TƯ
Quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ;
            Căn cứ Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;


Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;


Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia theo Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 2441/QĐ-TTg) về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (sau đây viết tắt là Chương trình SPQG).
2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển sản xuất sản phẩm quốc gia đến năm 2020 và những cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
b) Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cung ứng cho sản xuất sản phẩm quốc gia và những cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích khái niệm
1. Sản phẩm quốc gia (sau đây được viết tắt là SPQG) là sản phẩm được xác định theo định nghĩa và các tiêu chí nêu tại Điểm 1 & 2, Khoản III, Điều 1 của Quyết định số 2441/QĐ-TTg. Danh mục sản phẩm quốc gia theo từng giai đoạn phải được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt.
2. Công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được hiểu theo khái niệm nêu tại Điều 2 của Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ.

3. Dự án khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Dự án KH&CN), dự án đầu tư sản xuất SPQG (sau đây viết tắt là Dự án đầu tư), đề án phát triển SPQG (sau đây viết tắt là Đề án) và các tổ chức chủ trì thực hiện tương ứng được hiểu theo khái niệm nêu tại Điều 2 của Thông tư số 01/2012/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (Thông tư số 01/2012/TT-BKHCN).
4. Cơ quan quản lý nhà nước về sản phẩm quốc gia (sau đây được viết tắt là Cơ quan quản lý) là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì thực hiện quản lý nhà nước đối với Dự án KH&CN, Dự án đầu tư, Đề án thuộc Chương trình SPQG.

5. Sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật Đấu thầu bao gồm việc chi tiêu theo các hình thức mua, thuê, thuê mua. Việc xác định phần vốn nhà nước tham gia từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư của dự án đã phê duyệt, được tính theo từng dự án cụ thể, không xác định theo tỷ lệ phần vốn nhà nước đóng góp trong tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp.
Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI
SẢN PHẨM QUỐC GIA
Điều 3. Các văn bản pháp lý viện dẫn liên quan đến xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sản phẩm quốc gia
1. Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (Nghị định số 85/2009/NĐ-CP);
2. Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg) ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (Chương trình XTTMQG);
3. Thông tư số 88/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06  năm 2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia (Thông tư số 88/2011/TT-BTC);
4. Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài Chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (Thông tư số 68/2012/TT-BTC);

5. Quyết định số 0912/QĐ-BCT ngày 01 tháng 3 năm 2011 của  Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Tiêu chí đánh giá, thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (Quyết định số 0912/QĐ-BCT);

6. Quyết định số 984/QĐ-BCT ngày 06 tháng 3 năm 2012 của  Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia (Chương trình THQG).
Điều 4. Những nội dung ưu đãi về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường sản phẩm quốc gia
1. Dự án đầu tư, Đề án sẽ được ưu tiên tham gia Chương trình XTTTMQG với những nội dung được quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg. Sản phẩm quốc gia thuộc Dự án đầu tư hoặc Đề án sau khi sản xuất thương mại sẽ được ưu tiên tham gia Chương trình THQG.
2. Sản phẩm quốc gia được ưu tiên tham gia vào các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo các quy định tại Điều 40, Điều 41 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.
3. Sản phẩm quốc gia thuộc các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 68/2012/TT-BTC được ưu tiên tham gia vào các hoạt động và dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Khi đó, SPQG được áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định tại Điều 32 của Thông tư số 68/2012/TT-BTC.

4. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mua SPQG hoặc tham gia vào hệ thống phân phối SPQG được xem xét vay vốn tín dụng Nhà nước từ Ngân hàng phát triển Việt Nam.

5. Sản phẩm quốc gia phục vụ an ninh quốc phòng được áp dụng các cơ chế, chính sách hiện hành đối với việc mua sắm, đầu tư trang thiết bị, phương tiện đặc thù chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh.

6. Các nội dung ưu đãi khác về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường SPQG do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 5. Trình tự và thủ tục thực hiện
1. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục SPQG, tổ chức được giao chủ trì thực hiện Dự án KH&CN, Dự án đầu tư, Đề án có trách nhiệm xây dựng thuyết minh và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 7 của Thông tư số 01/2012/TT-BKHCN trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Căn cứ Quyết định phê duyệt của Dự án KH&CN, Dự án đầu tư, Đề án, tổ chức chủ trì đề xuất những nội dung ưu đãi cụ thể liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trình Cơ quan quản lý.
3. Đối với những nội dung ưu đãi được nêu tại khoản 1, Điều 3 của Thông tư này, trình tự và thủ tục thực hiện như sau:

a) Cơ quan quản lý giao đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình XTTMQG đối với SPQG (sau đây gọi tắt là Đơn vị chủ trì). Đơn vị chủ trì này phải phù hợp với các quy định tại Điều 3 của Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg.

b) Đơn vị chủ trì phối hợp với tổ chức chủ trì thực hiện Dự án đầu tư, Đề án xây dựng Đề án XTTMQG cho SPQG tham gia thực hiện Chương trình XTTMQG theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 của Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg.
c) Đề án XTTMQG cho SPQG phải được Cơ quan quản lý chấp thuận bằng văn bản trước khi Đơn vị chủ trì gửi đến Ban quản lý Chương trình XTTMQG.
d) Đề án XTTMQG cho SPQG được ưu tiên xét điểm tối đa cho các nhóm chỉ tiêu số 1, nhóm chỉ tiêu số 3 và chỉ tiêu số 4 thuộc Tiêu chí đánh giá, thẩm định đề án XTTMQG theo Quyết định số 0912/QĐ-BCT.
e) Khi được phê duyệt, các nội dung trong Đề án XTTMQG cho SPQG được hưởng mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 12 của Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg và Thông tư số 88/2011/TT-BTC.
f) Trong trường hợp có sự điều chỉnh hoặc chấm dứt Đề án XTTMQG cho SPQG, Đơn vị chủ trì phải báo cáo Cơ quan quản lý để có ý kiến bằng văn bản trước khi gửi Ban Quản lý Chương trình XTTMQG.

g) Những vấn đề liên quan đến việc tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm đối với Đề án XTTMQG cho SPQG được quy định tại Chương IV của Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg.
4. Đối với những nội dung ưu đãi được nêu tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 thuộc Điều 3 của Thông tư này, trình tự và thủ tục thực hiện như sau:
a) Cơ quan quản lý xem xét, phân loại đề xuất nội dung ưu đãi theo từng nhóm được quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 thuộc Điều 3 của Thông tư này.
b) Cơ quan quản lý có trách nhiệm tổng hợp nội dung ưu đãi liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường SPQG, lấy ý kiến Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.

c) Tổ chức chủ trì phối hợp với Cơ quan quản lý hoàn thiện và giải trình các ý kiến góp ý.

d) Cơ quan quản lý trình Ban chỉ đạo Chương trình SPQG xem xét, quyết định.
Mục 2

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ PHỤC VỤ 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA
Điều 6. Các văn bản pháp lý viện dẫn liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia
1. Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ (Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg).
2. Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (Quyết định số 1483/QĐ-TTg).
Điều 7. Những nội dung ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia
1. Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cung ứng cho sản xuất SPQG thuộc Dự án đầu tư, Đề án được xem xét hưởng những ưu đãi về cơ chế, chính sách theo quy định của Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg và các văn bản pháp lý có liên quan.
2. Doanh nghiệp, đơn vị chủ trì dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục cho SPQG thuộc Dự án đầu tư, Đề án được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo các quy định tại Điều 40, Điều 41 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP cho dự án.

3. Các ưu đãi khác về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 8. Trình tự và thủ tục thực hiện
1. Căn cứ Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư, Đề án của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức chủ trì phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia. Kế hoạch này cần phải xác định rõ số lượng, quy mô dự án, những nội dung đề xuất ưu đãi cho mỗi dự án và phải có sự xác nhận cam kết tham gia của chủ đầu tư dự án. 
Tổ chức chủ trì có trách nhiệm trình kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia lên Cơ quan quản lý xem xét.
2. Đối với những dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có tên trong danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg thì trình tự và thủ tục thực hiện như sau:
a) Cơ quan quản lý có trách nhiệm xem xét các dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia, tổng hợp và gửi Bộ Công Thương.
b) Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan xét duyệt các dự án và gửi kết quả cho Cơ quan quản lý.
c) Căn cứ theo kết quả xét duyệt, chủ đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phối hợp với Cơ quan quản lý hoàn thiện dự án.
d) Cơ quan quản lý trình Ban chỉ đạo Chương trình SPQG xem xét, quyết định.
3. Đối với những dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ không nằm trong danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg thì trình tự và thủ tục thực hiện như sau:
a) Cơ quan quản lý có trách nhiệm tổng hợp thành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ gửi Bộ Công Thương đề xuất cập nhật, bổ sung vào danh mục theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg.
b) Bộ Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành có liên quan xét duyệt danh mục bổ sung trên để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

c) Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bổ sung sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, trình tự và thủ tục thực hiện những dự án này được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 8 của Quyết định này.
4. Đối với những nội dung ưu đãi đề xuất được nêu tại khoản 2, khoản 3 thuộc Điều 7 của Thông tư này, trình tự và thủ tục thực hiện như sau:
a) Cơ quan quản lý có trách nhiệm xem xét các ưu đãi, tổng hợp, gửi lấy ý kiến Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.
b) Tổ chức chủ trì phối hợp với Cơ quan quản lý hoàn thiện và giải trình các ý kiến góp ý.

c) Cơ quan quản lý trình Ban chỉ đạo Chương trình SPQG xem xét, quyết định.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện Thông tư này.
2. Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách trong Thông tư này. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình SPQG về tình hình thực hiện.

3. Tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình SPQG những vấn đề ngoài quy định của Thông tư này hoặc vượt thẩm quyền giải quyết.

Điều 11. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

1. Phối hợp với Bộ Công Thương và các Tổ chức, Đơn vị chủ trì trong việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách theo Thông tư này.
2. Phối hợp với Bộ Công Thương giám sát và kiểm tra Tổ chức, Đơn vị chủ trì theo những quy định hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Thông tư này, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan kịp thời phản ánh với Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Chương trình SPQG.
Điều 12. Trách nhiệm của các Tổ chức, Đơn vị chủ trì, Chủ đầu tư
1. Tổ chức thực hiện theo các hướng dẫn trong Thông tư này và các văn bản pháp lý hiện hành.
2. Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình thực hiện Dự án đầu tư, dự án KH&CN, Đề án, Đề án XTTMQG, Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát./.
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